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	TỈNH ỦY KON TUM

*

Số 424-BC/TU
	
	
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Kon Tum, ngày 18 tháng 6 năm 2019


BÁO CÁO

tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27-01-2003 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới

-----

Thực hiện Công văn số 6378-CV/BTGTW, ngày 03-5-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27-01-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới” (Chỉ thị số 20-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:

I. Khái quát đặc điểm, tình hình
Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia); diện tích tự nhiên là 9.680,49 km2; có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn
; dân số hơn 533.000 người, với 30 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 53%, gồm 07 DTTS tại chỗ
. Có 15 đảng bộ trực thuộc, 03 ban cán sự đảng và 07 đảng đoàn trực thuộc; 194 đảng bộ cơ sở với 1.956 chi bộ trực thuộc (01 đảng bộ bộ phận) và 493 chi bộ cơ sở. 

Toàn tỉnh có 01 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, 01 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, 01 Trường Chính trị tỉnh, 10 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, 01 Thư viện tỉnh, 07 thư viện cấp huyện, 54 thư viện cấp xã, 01 Công ty Cổ phần In và bao bì Kon Tum, 02 đơn vị phát hành sách
 và gần 100 hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ tham gia phát hành sách, báo... Đối tượng sử dụng sách lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên.  
II. Kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW

1. Kết quả đạt được
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phù hợp với tình hình thực tế. Các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị trong các tầng lớp Nhân dân với hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn thực hiện công tác phát hành, khai thác, sử dụng sách lý luận chính trị, sách pháp luật trên địa bàn tỉnh và theo dõi việc triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị
.
1.2. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất bản, in, phát hành sách

Đã chỉ đạo xây dựng, triển khai quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành của tỉnh theo đúng quy định
; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành sách trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác đọc và kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu đối với các báo, tạp chí, bản tin, tài liệu không kinh doanh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý xuất bản, in và phát hành; thành lập đội liên ngành phòng, chống in lậu để kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng năm đã có 80 đến 120 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được cấp cho các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh. 
Để tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 798-QĐ/TU, ngày 15-9-2008 “Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí”. Đã kịp thời nắm tình hình, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế về nội dung và hình thức của các ấn phẩm xin xuất bản. 

1.3. Công tác biên soạn, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh

Từ năm 2003 đến nay, toàn tỉnh có 34 công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử đã hoàn thành, xuất bản và 35 công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử đang triển khai, hoàn thiện. 

Nhìn chung, sách lý luận, chính trị do tỉnh biên soạn, phát hành bảo đảm tính chiến đấu, tính định hướng, tính thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực tiễn ở cơ sở.

1.3. Đánh giá về cơ cấu, số lượng, chất lượng sách lý luận chính trị

Bên cạnh các ấn phẩm lý luận, chính trị của tỉnh
, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã mua, tiếp nhận hằng trăm đầu sách lý luận, chính trị do các cơ quan Trung ương biên soạn, phát hành
. Hằng năm, Bảo tàng - Thư viện tỉnh luôn chú trọng công tác bổ sung nguồn tài liệu lý luận, chính trị để phục vụ nhu cầu của bạn đọc
; hiện Bảo tàng-Thư viện tỉnh có 165.852 cuốn sách; trong đó, sách chính trị xã hội 23.583 cuốn; sách lý luận chính trị 3.317 cuốn. Hệ thống thư viện các huyện và xã mặc dù không có kinh phí để bổ sung sách hằng năm nhưng nhận được nguồn sách biếu tặng do Bảo tàng - Thư viện tỉnh chuyển giao.

Qua thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn của Trung ương đã bổ sung nhiều nguồn sách quan trọng (nhất là sách lý luận chính trị) cho tủ sách ở xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở khai thác, sử dụng. 
Nhìn chung, cơ cấu sách lý luận, chính trị được xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh khá phong phú, đa dạng; số lượng cơ bản đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hầu hết, sách lý luận chính trị được xuất bản, phát hành, khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh đều có nguồn từ các nhà xuất bản có uy tín trong cả nước nên nội dung sách bảo đảm tính định hướng chính trị tư tưởng. Một số đầu sách được đầu tư công phu, có giá trị cao về lịch sử, lý luận và thực tiễn, đây là nguồn tài liệu quý để cán bộ, đảng viên, giảng viên và học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu. Các loại sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân có nội dung cơ bản phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng học và yêu cầu về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của từng loại chương trình; việc xuất bản, tái bản các sách giáo khoa, giáo trình đã chú trọng điều chỉnh, bổ sung những quan điểm mới của Đảng qua các kỳ đại hội; trong quá trình biên soạn lại, tái bản đã có sự kế thừa, phát huy được những mặt tích cực, khắc phục được những bất cập của sách, giáo trình cũ để hoàn thiện hơn.

1.4. Tổ chức, phương thức hoạt động của hệ thống nhà xuất bản, công ty phát hành, nhà sách

Toàn tỉnh có 02 đơn vị phát hành sách và 10 nhà sách tư nhân. Các nguồn sách đều do Tổng Công ty Phát hành Sách Việt Nam và các nhà xuất bản cung cấp, phát hành. Công tác phát hành sách nói chung, phát hành sách lý luận, chính trị nói riêng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, của tỉnh, hoạt động dần đi vào ổn định, bước đầu hình thành thị trường xuất bản phẩm đa dạng. 

Các cơ sở phát hành sách luôn chủ động tìm kiếm hình thức hoạt động phù hợp; đã khôi phục được mạng lưới tổ chức và kinh doanh có lãi để tích lũy mở rộng quy mô sản xuất. Hoạt động xuất, nhập khẩu sách được quan tâm để mở rộng thị trường, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khai thác, tìm hiểu, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị của các đối tượng khác nhau.
1.5. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng sách lý luận, chính trị

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sách tại địa phương, đơn vị. Sách sau khi mua, tiếp nhận đã được phân bổ, cấp phát về các địa phương, đơn vị và thực hiện quản lý, lưu trữ, sử dụng theo đúng quy định. Một số xã, thị trấn đã bố trí kinh phí để trang bị thêm một số đầu sách cần thiết để phục vụ công tác. Đa số các xã, thị trấn đã bố trí đặt tủ sách tại văn phòng Đảng ủy hoặc ủy ban nhân dân và phân công cán bộ lập sổ quản lý sách, theo dõi việc sử dụng, khai thác và bảo quản sách theo quy định của Nhà nước; tổ chức quán triệt, thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở có nhu cầu đăng ký mượn để tìm hiểu, nghiên cứu.

Việc sử dụng, khai thác sách lý luận, chính trị phụ thuộc vào nhu cầu, đặc điểm công việc của từng đối tượng người đọc. Các loại sách về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, các sách lịch sử đảng bộ địa phương… chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ, đảng viên, công chức. 
2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

2.1. Những tồn tại, hạn chế
- Công tác tuyên truyền, giới thiệu sách lý luận chính trị chưa phong phú nên chưa thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực tham gia khai thác, sử dụng sách. 

- Các loại sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân chưa thực sự đáp ứng công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị. Nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng có sự trùng lắp, một số nội dung chưa được cập nhật kịp thời thông tin mới.

- Công tác bố trí phòng đọc sách tại các xã, phường, thị trấn còn nhiều khó khăn, hạn chế; hầu hết cấp xã không có phòng đọc riêng, cán bộ được phân công phụ trách thường kiêm nhiệm, không có chuyên môn về công tác thư viện.

2.2. Nguyên nhân
- Kon Tum là tỉnh miền núi, kinh tế - xã hội của còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên ảnh hưởng đến việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí con người… để quản lý thư viện, phòng đọc một cách khoa học và hiệu quả.

- Ý thức tự nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên chưa cao. 
- Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng internet nên người đọc thường lựa chọn tài liệu tra cứu qua máy tính, điện thoại. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc khai thác, nghiên cứu, sử dụng các xuất bản phẩm về lý luận chính trị.
- Xây dựng cơ chế phù hợp để công tác xuất bản, phát hành của tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành, thư viện năng động, sáng tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; khuyến khích, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản, phát hành trên địa bàn… phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của Nhân dân. 
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất bản, nhất là quản lý các doanh nghiệp, cơ sở in tư nhân; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản, in, phát hành sách, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm; ngăn chặn có hiệu quả nạn sách lậu, sách có chất lượng thấp... Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thông tin và truyền thông tham gia học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nghiên cứu tăng thêm số lượng các ấn phẩm điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người đọc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, nhất là sách nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.  

2. Có chính sách cụ thể để khuyến khích việc xuất bản, phát hành, khai thác, sử dụng sách lý luận chính trị; chính sách trợ giá thích hợp đối với các loại sách lý luận chính trị; tài trợ sách cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),

- Vụ Báo chí- Xuất bản, BTGTW,

- Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng (T26),

- BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Các huyện uỷ, thành uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Y Mửi


PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số 424-BC/TU, ngày 18-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----

1. Hệ thống thư viện các cấp

- Thư viện tỉnh: Số tài liệu tại kho Bảo tàng-Thư viện tỉnh là 165.852 cuốn sách. Trong đó sách lý luận chính trị 3.317 cuốn.

- Thư viện cấp huyện: Có 07 thư viện huyện, 02 tủ sách của huyện với 94.133 bản sách.

- Thư viện cấp xã: Có 54 thư viện và 12 tủ sách cấp xã với 53.718 bản sách.

2. Thư viện trường học

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Tổng đầu sách thư viện truyền thống 6.016 bản, trong đó sách lý luận chính trị 250 bản chiếm tỷ lệ 4%.  Tổng đầu sách thư viện số 1.400.000 bản, trong đó sách lý luận chính trị: 5.158 bản chiếm tỷ lệ 3.7%.

- Trường Chính trị tỉnh: Có 1.283 đầu sách với tổng số là 4.195 bản, (trong đó sách lý luận, chính trị là 2.917 bản). 
3. Kinh phí đầu tư cho thư viện các cấp 
- Đối với Thư viện tỉnh: Giai đoạn 2003-2018, Bảo tàng-Thư viện tỉnh được cấp 200 triệu đồng/năm để mua sách. Riêng kinh phí mua sách chính trị-xã hội là 20 triệu đồng, trong đó sách lý luận, chính trị là 2 triệu đồng.
- Đối với thư viện cấp huyện và cấp xã: Không có kinh phí mua sách hằng năm nhưng được nhận nguồn sách biếu tặng từ Bảo tàng - Thư viện tỉnh chuyển giao.

- Đối với thư viện trường học: 

+ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Kinh phí mua sách giai đoạn 2003-2018 là 152.000.000 đồng, trong đó sách lý luận chính trị 30.000.000 đồng.
+ Trường Chính trị tỉnh: Giai đoạn 2003-2018 kinh phí mua sách bổ sung vào thư viện trường là 135.000.000đ, trong đó sách lý luận, chính trị là 98.000.000đ.
4. Các đầu sách lý luận, chính trị được xuất bản, phát hành do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	Năm
	Số đầu sách
	Số bản sách

	2008
	3
	1.500 cuốn

	2009
	2
	650 cuốn

	2010
	10
	5.500 cuốn

	2011
	3
	550 cuốn

	2012
	1
	500 cuốn

	2013
	4
	2.415 cuốn

	2014
	2
	100 cuốn

	2015
	2
	271 cuốn

	2016
	4
	2.800 cuốn

	2017
	1
	500 cuốn

	2018
	4
	1.620 cuốn


--------------
� Trong đó có 13 xã biên giới, 25 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 28 xã thuộc khu vực II; 49 xã thuộc khu vực III (54 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và 66 thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực I và II thuộc diện đầu tư Chương trình 135; có 3 huyện thuộc danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 là: Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai.


� Xê đăng, Bahnar, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre.


� Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học; Nhà sách Phương Nam. 


� Hướng dẫn số 28- HD/BTGTU, ngày 4-4-2003 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


� Quyết định số 1425/QĐ-UBND, ngày 20-12-2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1461/QĐ-UBND, ngày 28-12-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… 


� Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; Bản tin sinh hoạt chi bộ, Thông báo nội bộ, Nội san, Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị; lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ngành, hồi ký....


� Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, hội nghị Trung ương các khóa IX, X, XI, XII; sách nghiên cứu, học tập các văn kiện Đại hội, hội nghị trung ương Đảng; sách lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp, cao cấp; sách chính trị, kinh tế, giáo khoa, giáo trình, tranh, bản đồ...


� Mỗi năm, Bảo tàng - Thư viện tỉnh bổ sung khoảng 3.500 cuốn sách các loại từ nguồn kinh phí được cấp hằng năm và nhận sách biếu tặng từ các nhà xuất bản biếu tặng.
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